BÀI 28: NẤM

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NẤM
Nấm thường sống ở những nơi ẩm ướt như đất ẩm, rơm rạ, thức ăn, hoa quả,...
Dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào, nấm được chia thành hai nhóm: nấm đơn bào và nấm đa bào.
Dựa vào đặc điểm cơ quan sinh sản, nấm được chia thành hai nhóm là nấm đảm và nấm túi. Nấm đảm có cơ quan sinh sản là đảm bào tử, bào tử mọc trên đảm; đại diện: nấm rơm, nấm sò,... Nấm túi có cơ quan sinh sản là túi bào tử, bào tử nằm trong túi; đại diện: nấm men, nấm mốc,... Ngoài ra, dựa vào một số đặc điểm bên ngoài, người ta có thể phân biệt nấm ăn được và nấm độc.
2. VAI TRÒ CỦA NẤM
	Trong tự nhiên, nấm tham gia vào quá trình phân hủy xác sinh vật, phân hủy rác hữu cơ, làm sạch môi trường.
	Trong thực tiễn, nấm có nhiều giá trị sử dụng trong đời sống con người như: làm thức ăn, làm thuốc, thực phẩm chức năng, dùng trong sản xuất bia rượu, làm men nở, chế biến thực phẩm, phân huỷ xác sinh vật, làm môi trường.
	Bên cạnh những lợi ích từ nấm, một số loài nấm gây bệnh ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, làm giảm năng suất vật nuôi và cây trổng.
	Một số con đường lầy truyền bệnh do nấm: tiếp xúc với mầm bệnh, ô nhiễm môi trường, vệ sinh cá nhân chưa đúng cách.
[bookmark: _GoBack]Biện pháp phòng chống: hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nguồn gây bệnh; vệ sinh cá nhân thường xuyên, vệ sinh môi trường.
3. KĨ THUẬT TRỒNG NẤM
	Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu
- Rơm rạ, bã mía, bẹ chuối khô, mùn cưa đã hoại mục…, nhưng phù hợp nhất là rơm rạ khô ngâm với nước vôi. 
- Sau khi rơm rạ đã ngâm đều nước thì vớt lên để ráo rồi đánh thành đống, sau 3 ngày là dùng được.

	Bước 2: Chọn vị trí trồng nấm rơm
Chọn vị trí tránh ánh nắng trực tiếp để không làm ảnh hưởng tới nấm, chọn nơi thoáng mát, sạch sẽ.
Bước 3: Chọn giống nấm, đóng khuôn và gieo giống nấm
Chọn giống nấm có sợi tơ trắng trong. Sau đó dỡ bỏ lớp rơm mặt ngoài đống ủ, chỉ lấy rơm đã ủ bên trong khuôn trồng nấm.
Bước 4: Chăm sóc nấm
Mỗi ngày tưới một lần, sao cho khi nắm rơm thì nước phải bám qua kẽ tay nhưng không được nhỏ giọt.
Bước 5: Thu hoạch
Thông thường sau 7-10 ngày sau khi rắc giống nấm thì có thể thu hoạch nấm.
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?


ng: h


?


n ch


?


 


ti


?


p xúc tr


?


c ti


?


p v


?


i ngu


?


n gây b


?


nh; v


?


 


sinh cá 


nhân thư


?


ng xuyên, v


?


 


sinh môi trư


?


ng.


 


3. 


K


I


 T


HU


?


T TR


?


NG N


?


M


 


Bư


?


c 1:


 


Chu


?


n b


?


 


nguyên li


?


u


 


-


 


Rơ


m r


?


, bă mía, b


?


 


chu


?


i khô, mùn cưa đ


ã ho


?


i m


?


c…, nhưng phù h


?


p nh


?


t là rơm r


?


 


khô ngâm v


?


i nư


?


c vôi. 


 


-


 


Sau khi rơm r


?


 


đ


ã ngâm 


đ


?


u nư


?


c 


th́ v


?


t lên đ


?


 


ráo r


?


i đánh thành đ


?


ng, sau 3 ngày là 


dùng đư


?


c.


 




BÀI 28: N ? M     1.   Đ ? C ĐI ? M C ? A N ? M   N ? m  thư ? ng s ? ng  ?  nh ? ng nơi  ? m ư ? t như đ ? t  ? m, rơm r ? , th ? c ăn, hoa qu ? ,...   D ? a vào đ ? c đi ? m c ? u t ? o t ?  bào,  n ? m đư ? c chia thành hai nhóm:  n ? m đơn bào   và  n ? m đa bào.   D ? a vào đ ? c đi ? m cơ quan sinh s ? n,  n ? m đư ? c chia thành hai nhóm là n ? m đ ? m  và n ? m túi. N ? m đ ? m có cơ quan sinh s ? n là đ ? m bào t ? , bào t ?   m ? c trên đ ? m; đ ? i di ? n:  n ? m rơm, n ? m sò,... N ? m túi có cơ quan sinh s ? n là túi bào t ? , bào t ?   n ? m trong   túi; đ ? i  di ? n: n ? m men, n ? m m ? c,...   Ngoài ra, d ? a vào m ? t s ?   đ ? c đi ? m bên ngoài, ngư ? i ta có th ?   phân bi ? t n ? m   ăn đư ? c và n ? m đ ? c.   2. VAI TRÒ C ? A N ? M     Trong t ?  nhiên, n ? m tham   gia vào quá trình phân h ? y xác sinh v ? t, phân h ? y rác  h ? u cơ, làm s ? ch môi trư ? ng.     Trong th ? c ti ? n, n ? m có nhi ? u giá tr ?  s ?  d ? ng trong đ ? i s ? ng con ngư ? i như: làm  th ? c ăn, làm thu ? c, th ? c ph ? m ch ? c năng, dùng trong s ? n xu ? t bia rư ? u, làm men n ? , ch ?   bi ? n  th ? c ph ? m, phân hu ?  xác sinh v ? t, làm  môi trư ? ng.     Bên c ? nh nh ? ng l ? i ích t ?  n ? m, m ? t s ?  loài n ? m gây b ? nh  ? nh hư ? ng t ? i s ? c  kho ?  con ngư ? i, làm gi ? m năng su ? t v ? t nuôi và cây tr ? ng.     M ? t s ?  con đư ? ng l ? y truy ? n b ? nh do n ? m: ti ? p xúc v ? i m ? m b ? nh, ô nhi ? m môi  trư ? ng, v ?  sinh cá nhân chưa đúng cách.   Bi ? n pháp phòng ch ? ng: h ? n ch ?   ti ? p xúc tr ? c ti ? p v ? i ngu ? n gây b ? nh; v ?   sinh cá  nhân thư ? ng xuyên, v ?   sinh môi trư ? ng.   3.  K I  T HU ? T TR ? NG N ? M  
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